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Pelatantheria  Ridl. 1896  
 
 
Trên thế giới có 7 giống, Việt Nam có 5. 
 

1 Pelatantheria ctenoglossum  Ridl. 1896  

Đồng danh: Cleisostoma lophochilum (Gagnep.) Garay 1972; Sarcanthus lophochilus 
Gagnep. 1951.  

 

 

 

 

 

 

 

     Ảnh: Alex & Karel Ptezelka           Ảnh: Nguyễn minh Đức  

Tên Việt:  Môi râu lược (TH).  
Mô tả:  Phong lan nhỏ cao 30 phân lá 2 bên ngắn, rễ phụ mọc khắp thân cây. Hoa 1-3 
chiếc mọc  ở nách lá, to 1.2 phân, nở vào mùa  Hạ-Thu. 
Nơi mọc:  Tam Đảo, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Đồng Nai. 

 

2 Pelatantheria eakroensis   Haager 1993 

Chưa tìm thấy hình ảnh. 

Tên Việt:  Môi râu trung (TH).  
Mô tả:  Phong lan thân ngắn 10 cm. Hoa 2-3 chiếc mầu vàng. 
Nơi mọc:  Phú Yên, Khánh Hòa. 
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3 Pelatantheria insectifera  (Rchb. f.) Ridl. 1896  

Đồng danh: Sarcanthus insectifera  Rchb. f. 1857. 

 

 

 

 

 

   Ảnh: Nguyễn minh Đức    Ảnh: Nguyễn minh Đức 

Tên Việt:  Môi râu ruồi (TH). 
Mô tả:  Phong lan hay thạch lan. Thân cao 10-15 phân lá ngắn và dầy, hoa 1-3 chiếc,   
to 1.5 phân, nở vào mùa Thu-Đông. 
Nơi mọc:  Sin Hô, Lai châu, Lang sơn, Sơn tây, Ninh Bình.  

 

 4 Pelatantheria rivesii  (Guillaumin) Tang & F.T.Wang 1951 

Đồng danh: Cleisostoma thomatoglossum Guillaumin 1961; *Sarcanthus rivesii 
Guillaumin1930; Sarcanthus tonkinensis Guillaumin 1930. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ảnh: pflanzen-im-web.de          Ảnh: cyber-raga.blogspot.com 
 

Tên Việt:  Môi râu Bắc (TH). 
Mô tả:  Phong lan hay thạch lan, thân dài tới 1 th. Chùm hoa dài 5-10 phân, hoa 2-7 
chiếc, to 8 ly nở vào mùa Thu. 
Nơi mọc:  Lào Cai, Cao Bằng. 
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5  Pelatantheria woonchengii   O'Byrne 2009  

  

 

 

 

 

 

  

     Ảnh: Orchid species         Ảnh: Orchid species 

Tên Việt:  
Mô tả:  Phong lan, thân cao 20-30 phân, lá ngắn và dầy. Hoa 1-3 chiếc, to 1.1-1.4 phân,  
nở vào mùa Xuân-Thu, thơm như mùi Va ni. 
Nơi mọc:  


